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Một chi tiết “nhỏ mà đắt” là dấu hiệu chuẩn hóa diễn ngôn (mốc 1963) như một
“modernization marker”(Tạm dịch: Chỉ dấu của tiến trình hiện đại hóa), cho
thấy văn bản ghi chép không chỉ lưu sự kiện mà còn phản ánh chuyển pha quy
ước.

Tác giả: Trần Lê Đình Hiếu

NCS TS K3 - Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Tạp chí Nghiên cứu Phật học Số tháng 03/2026

Tiếp theo Kỳ I (Tạp chí NCPH số tháng 01 năm 2026)

Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX, giới đàn không chỉ là nghi lễ
truyền giới mang tính nội bộ tôn giáo, mà còn là “cột mốc” phản ánh nhịp vận
hành của Tăng đoàn, nơi chuẩn mực giới luật được tái khẳng định, nhân sự tôn
giáo được “tái sản xuất”, và uy tín truyền thừa được hợp thức hóa trong cộng
đồng. Chính cách đặt vấn đề của tư liệu Biên niên sử giới đàn Tăng Việt Nam
thế kỷ XX cho phép nhìn giới đàn như một “đường chỉ” để lần theo đời sống
Phật giáo, điểm lại lịch sử giới đàn để nhận diện sinh hoạt Phật giáo trong các
giai đoạn phát triển thịnh suy của Phật giáo Việt Nam.

Từ khóa: Giới đàn, sinh hoạt Phật giáo, lịch sử Phật giáo Việt Nam, thể kỷ XX,
nghi lễ phật giáo…
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Minh họa ni giới tại Đại giới đàn - Ảnh: Sưu tầm

Diễn giải dưới góc nhìn Phật học - Xã hội học - Nhà
nước học

Giai đoạn 1951-1964, nếu chỉ nhìn bằng “con số giới đàn”, ta mới thấy được
nhịp lên xuống; nhưng khi đặt chuỗi dữ liệu ấy vào ba lớp diễn giải (Phật học -
Xã hội học - Nhà nước học), bức tranh hiện ra rõ hơn: truyền giới vừa là mạch
giới luật của Tăng đoàn, vừa là cơ chế tái sản xuất nhân lực tôn giáo, đồng thời
là biểu hiện năng lực tự tổ chức của một thiết chế xã hội trong biến động.

Góc nhìn Phật học: Giới đàn như “mạch giới” và nền tảng
hòa hiệp Tăng đoàn

Trong Phật học, “truyền giới” không phải một sinh hoạt phụ, mà là cách hộ trì
giới luật để tăng  đoàn  tồn tại đúng nghĩa. Vì vậy, chuỗi 1951-1964 có giá trị
như một “đường mạch” cho thấy giới pháp được duy trì tương tục. Nhận định,
“không năm nào mà giới đàn không được mở ra” không chỉ là lời khẳng định,
mà khi đối chiếu với bảng tổng số theo năm, ta thấy một trục liên tục khá rõ: từ
1951 (11), 1952 (10) giảm xuống 1953 (5) rồi phục hồi 1954 (12) và về sau đạt
đỉnh 1961 (14), trước khi ổn định 1963-1964 (10-10). Điều quan trọng ở đây
không phải “năm nào nhiều năm nào ít”, mà là mạch giới không đứt: dù có lúc
thịnh suy, giới đàn vẫn vận hành để bảo đảm dòng truyền thọ giới. Ở bình diện
nội dung giới luật, tư liệu biên niên nhấn mạnh cấu trúc đàn sự (đàn đầu - giới
sư - giới tử), cho phép nhìn thấy thẩm quyền truyền giới như trụ cột. Trường hợp
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năm 1964 tại Việt Nam Quốc Tự (Sài Gòn) mở Đại giới đàn Quảng Đức, đàn đầu
có Hòa thượng Tịnh Khiết, gợi ra ý nghĩa Phật học rất rõ: những đại giới đàn là
nơi hội tụ uy tín giới luật, bảo chứng cho tính chính thống và sự thanh tịnh của
pháp truyền giới. Nói theo tinh thần Phật giáo, đây là “hòa hiệp” được đặt trên
nền giới luật, nhờ giới luật làm gốc, tăng đoàn mới có thể vượt qua những dao
động của thời cuộc mà không tan rã.

Trong dòng Phật học, truyền giới là “đạo mạch”, nhưng đạo mạch của thế kỷ XX
không thể tách khỏi bối cảnh chấn hưng và tổ chức. Nguyễn Lang (Thích Nhất
Hạnh) khi biên khảo lịch sử Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh chiều dài phục
hưng/đổi mới, từ giáo dục, hoằng pháp đến tổ chức, như điều kiện để Phật giáo
hiện đại vận hành trong xã hội. Vì vậy, chuỗi giới đàn 1951-1964 nên được hiểu
như phần “xương sống giới luật” của một tiến trình chấn hưng đã đủ độ chín để
chuyển hóa thành năng lực truyền giới ổn định.

Góc nhìn xã hội học: Giới đàn như cơ chế tái sản xuất
nhân lực và mạng lưới uy tín

Ở lớp xã hội học, giới đàn vận hành như một thiết chế: tạo ra nhân lực tôn giáo
(giới tử trở thành tăng sĩ), phân phối vai trò thẩm quyền (đàn đầu, giới sư) và
duy trì mạng lưới chùa, tự viện liên tỉnh. Vì vậy, biến thiên theo năm có thể đọc
như biến thiên năng lực tổ chức và mức độ huy động nguồn lực của trường Phật
giáo. Những năm cao (1954, 1957, 1962: 12; 1961: 14) phản ánh thời đoạn mà
mạng lưới truyền giới hoạt động mạnh, có khả năng huy động đội ngũ giới sư và
cơ sở tổ chức; ngược lại, năm thấp (1953: 5) cho thấy một dạng “co cụm” tạm
thời của hoạt động thiết chế, nhưng đáng chú ý là sự phục hồi nhanh sau đó,
biểu hiện khả năng tái cấu trúc. Đáng lưu ý, tác giả đặt giai đoạn 1951-1970
trong nhãn “phong trào đa giáo phái” (và nói rõ đây là nhận định cá nhân dựa
trên thống kê). Nếu hiểu “đa giáo phái” theo nghĩa xã hội học (đa trung tâm, đa
dòng truyền thừa, đa kiểu tổ chức), thì mạng lưới giới đàn chính là một “vết”
của trạng thái ấy: nhiều địa bàn cùng mở đàn trong một năm, tạo sự lan tỏa
theo chiều ngang. Riêng năm 1964, biên niên cho thấy hoạt động mở đàn trải
trên nhiều nơi như Long An, Sài Gòn, Trà Vinh (Vĩnh Bình), Gia Định… Đây là
biểu hiện của một mạng lưới truyền giới vừa phân tán (đa điểm) vừa có xu
hướng hội tụ (các trung tâm uy tín ở đô thị). Chi tiết cũng có ý nghĩa xã hội học:
đó là một chỉ dấu của chuẩn hóa diễn ngôn và sự chuyển dịch cách xưng danh
trong môi trường hiện đại, một thay đổi nhỏ nhưng phản ánh cách cộng đồng
tôn giáo thích nghi với những chuẩn mực giao tiếp và ghi chép mới, từ năm
1963 gọi giới tử là “Thầy”.
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Khung  “đa trung  tâm/đa thành phần”  trong nghiên cứu của Cousin-Thorez về
Tổng hội 1951-1964 giúp lý giải vì sao dữ liệu giới đàn thường mang dạng mạng
lưới, nhiều địa bàn cùng mở đàn, nhưng vẫn có các điểm hội tụ uy tín. Đây là
cấu trúc xã hội học điển hình của một trường tôn giáo đang thiết chế hóa: mạng
lưới không xóa đa dạng, mà quản trị đa dạng bằng uy tín giới luật và bằng các
cơ chế tổ chức (đàn đầu/giới sư/giới tử).

Góc nhìn nhà nước học: Năng lực tự tổ chức, tự chuẩn
hóa và “độ đàn hồi” của thiết chế tôn giáo

Ở lớp nhà nước học, dữ liệu giới đàn gợi mở một vấn đề cốt lõi: tôn giáo không
chỉ “tồn tại”, mà còn “vận hành” như một thiết chế có năng lực tự tổ chức. Mở
một giới đàn đòi hỏi quy tắc nội bộ, phân công nhân sự, huy động cơ sở vật
chất, thiết lập thẩm quyền truyền giới; vì vậy, việc “không năm nào không có
giới đàn” cho thấy độ bền vận hành của hệ thống tự quản trong lòng xã hội.
Chuỗi năm giảm–tăng (1953 giảm, 1954 phục hồi; 1961–1962 tăng mạnh;
1963–1964 ổn định) có thể đọc như chỉ báo về độ đàn hồi thể chế: hệ thống
truyền giới “co giãn” theo bối cảnh, nhưng vẫn giữ được trục hoạt động và quy
tắc. Mặt khác, ghi chú chuẩn hóa xưng danh từ 1963 là biểu hiện rất “nhà nước
học” theo nghĩa rộng: đó là dấu vết của chuẩn hóa dữ liệu, chuẩn hóa hồ sơ, tức
cộng đồng tôn giáo không chỉ duy trì nghi lễ mà còn nâng cấp cách quản trị tri
thức về nghi lễ (cách gọi, cách ghi, cách phân kỳ). Đây là một dạng hiện đại hóa
“bên trong” thiết chế tôn giáo, không nhất thiết đồng nghĩa với thế tục hóa, mà
là tăng khả năng minh định vai trò và lưu trữ lịch sử tổ chức.

Miller (2015) cho thấy 1963 cần được hiểu như sự va chạm của các tầm nhìn
hiện đại hóa, gắn với phục hưng Phật giáo thế kỷ XX; đọc như vậy, dữ liệu giới
đàn 1963–1964 không chỉ là “hệ quả” của khủng hoảng mà còn là chỉ dấu của
khả năng duy trì chuẩn mực và tự tổ chức trong điều kiện căng thẳng xã hội.
Đối chiếu với tập tư liệu Pháp nạn Phật giáo 1963 (Thích Nhật Từ & Nguyễn Kha,
2013), có thể triển khai lập luận rằng chính áp lực xã hội-chính trị làm nổi bật
nhu cầu “chuẩn hóa” và “hồ sơ hóa” hoạt động tôn giáo: tổ chức nào muốn
đứng vững phải tăng cường minh định vai trò, quy tắc và cách ghi nhận.

Tổng hợp: Truyền giới nơi giao hòa của “đạo mạch - xã
hội - thể chế”

Từ ba lớp trên, có thể rút ra một diễn giải thống nhất: trong 1951-1964, truyền
giới vừa là sự kiện giới luật (đạo mạch), vừa là cơ chế xã hội (nhân lực - uy tín -
mạng lưới), vừa là năng lực thể chế (tự tổ chức - thích nghi - chuẩn hóa). Chính
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vì vậy, việc nghiên cứu giới đàn không chỉ bổ sung cho tăng sử, mà còn cung
cấp một “lăng kính dữ liệu” để đọc lịch sử Phật giáo Việt Nam trong chuyển
động của thời đại.

Truyền giới, nếu chỉ nhìn như một nghi lễ, sẽ bị thu hẹp vào phạm vi “tôn giáo
thuần túy”. Qua lăng kính Phật học, xã hội học và nhà nước học cùng lúc,
truyền giới hiện ra như một điểm hội tụ hiếm có, nơi ba dòng chảy lớn gặp
nhau: đạo mạch - xã hội - thể chế. Nói cách khác, giới đàn không chỉ “xảy ra”,
mà làm cho Phật giáo tiếp tục sống, làm cho cộng đồng Phật giáo vận hành như
một cơ thể xã hội và làm cho thiết chế tôn giáo tự quản trị được chính mình
trước những biến động của lịch sử.

Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Sưu tầm

Trước hết, ở tầng đạo mạch, truyền giới là sự tiếp nối của giới thể, một sự tiếp
nối vừa vô hình vừa nghiêm minh. Giới đàn là nơi người phát tâm bước qua
ngưỡng cửa của đời sống phạm hạnh và nơi tăng đoàn tự khẳng định lại nền
tảng “lấy giới làm thầy”. Bởi vậy, mỗi giới đàn không chỉ thêm một sự kiện vào
biên niên, mà là thêm một mắt xích vào chuỗi tương tục của giới pháp. Khi tư
liệu nhấn mạnh “không năm nào mà giới đàn không được mở ra”, điều ấy không
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đơn thuần là lời khen, mà là một cách nói về sự không đứt mạch, đạo mạch
không giữ bằng khẩu hiệu, mà giữ bằng những kỳ truyền giới cụ thể, có đàn
đầu, có giới sư, có giới tử tức có thẩm quyền, có kỷ luật, có sự kế thừa hữu danh
và hữu thực. Nhưng đạo mạch không đứng ngoài đời. Ở tầng xã hội, truyền giới
đồng thời là một cơ chế “tái sản xuất” tăng đoàn: tạo nhân lực tôn giáo, củng cố
uy tín của thiết chế chùa, tự viện và dệt mạng lưới liên kết giữa các địa bàn. Khi
một năm có nhiều giới đàn, đó không chỉ là “nhiều nghi lễ”, mà là dấu hiệu cho
thấy cộng đồng có đủ điều kiện huy động người, nơi chốn, uy tín và nhu cầu
tâm linh của quần chúng cũng tương ứng. Ngay cả sự phân bố không gian trong
biên niên (chẳng hạn năm 1964 có nhiều điểm mở đàn ở Long An, Sài Gòn, Trà
Vinh, Gia Định…) cho thấy truyền giới vận hành như một mạng lưới: có trung
tâm hội tụ, có địa phương lan tỏa, có sự chuyển động qua lại. Và khi một đại
giới đàn được ghi rõ với nhân sự đàn đầu như Hòa thượng Tịnh Khiết tại Việt
Nam Quốc Tự, ta nhìn thấy rõ “xã hội học của uy tín”: uy tín giới luật không chỉ
nằm ở một cá nhân, mà được tổ chức thành trục thẩm quyền để bảo đảm tính
chính danh cho những thế hệ giới tử mới.

Sau cùng, điều sâu hơn nằm ở tầng thể chế, đây là nơi truyền giới lộ rõ phẩm
chất “nhà nước học” theo nghĩa rộng: năng lực tự tổ chức và tự chuẩn hóa của
một cộng đồng. Mở giới đàn đòi hỏi quy tắc, phân công, kiểm soát nghi quỹ,
thẩm định nhân sự truyền giới và cuối cùng là lưu trữ, tức một dạng quản trị.
Chuỗi số liệu theo năm cho thấy hệ thống truyền giới có “độ đàn hồi”: co giãn
theo bối cảnh nhưng không sụp đổ. Chính những chi tiết tưởng như vụn vặt, như
ghi chú từ 1963 gọi giới tử là “Thầy” thay “Ngài” lại cho thấy một lớp hiện đại
hóa đặc biệt: Phật giáo không chỉ duy trì nghi lễ, mà còn nâng cấp cách quản trị
tri thức về nghi lễ (chuẩn hóa thuật ngữ, nhất quán hóa cách ghi chép, phân kỳ
thời đoạn). Đó là “thể chế hóa” theo nghĩa mềm, làm cho hệ thống hoạt động
minh bạch hơn, tra cứu được, truyền thừa được và đứng vững trong đời sống xã
hội. Vì vậy, nói “truyền giới là nơi gặp nhau của đạo mạch - xã hội - thể chế” là
nhấn mạnh rằng: truyền giới vừa là hành trì thiêng liêng, vừa là cơ chế xã hội,
vừa là năng lực tổ chức. Ở đây, “đạo mạch” cung cấp chính danh tinh thần; “xã
hội” cung cấp năng lượng cộng đồng; “thể chế” cung cấp kỷ cương và khả năng
tồn tại dài lâu. Ba yếu tố ấy không tách rời mà nâng đỡ nhau, nếu thiếu đạo
mạch, truyền giới thành hình thức; nếu thiếu xã hội, đạo mạch không có người
kế thừa; nếu thiếu thể chế, cả đạo mạch lẫn xã hội dễ tan rã trước biến động.
Chính vì thế, nhìn giới đàn như một dữ liệu lịch sử không chỉ giúp ta kể lại một
chuỗi sự kiện, mà giúp ta hiểu cách Phật giáo Việt Nam đã tự gìn giữ mình, tự
tái tạo, tự tổ chức trong một giai đoạn nhiều thử thách mà vẫn giữ được mạch
giới luật làm nền.
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Kết luận

Từ Biên niên sử giới đàn Tăng Việt Nam thế kỷ XX, bài viết đọc dải 1951-1964
như một “chỉ báo sinh hoạt Phật giáo”, coi giới đàn là dữ liệu xã hội, thể chế có
thể kiểm tra. Chuỗi theo năm cho thấy nhịp co giãn nhưng liên tục: 1951 (11),
1952 (10), rơi 1953 (5), phục hồi 1954 (12), đạt đỉnh 1961 (14), cao 1962 (12),
rồi ổn định 1963-1964 (10-10).

Ý nghĩa trọng yếu không nằm ở “năm nào nhiều ít”, mà ở việc mạch truyền giới
không đứt: Tăng đoàn vẫn duy trì cơ chế truyền thọ giới trong bối cảnh lịch sử
nhiều biến động. Ở lớp Phật học, biên niên làm rõ trục thẩm quyền giới luật:
cấu trúc đàn sự (đàn đầu-giới sư-giới tử) là “khung pháp” để hợp thức hóa
truyền giới và giữ nền hòa hiệp Tăng già, khiến “mạch giới” không chỉ là giáo
điển mà còn là chuỗi sự kiện giới đàn được ghi theo thời gian địa điểm nhân sự.

Ở lớp xã hội học, giới đàn là cơ chế tái sản xuất nhân lực và uy tín; nhờ tầng
biên niên, ta có thể đối chiếu địa bàn chùa/tự viện, nhân sự để phác họa mạng
lưới theo kiểu đa điểm nhưng có các nút hội tụ (chùa nào là “điểm tụ”, nhân sự
nào lặp lại qua nhiều đàn).

Ở lớp nhà nước học, việc giới đàn được duy trì (dù thịnh suy) gợi một độ đàn hồi
thể chế: năng lực tự tổ chức và tự điều chỉnh chuẩn mực của cộng đồng tôn
giáo trong đời sống xã hội.

Một chi tiết “nhỏ mà đắt” là dấu hiệu chuẩn hóa diễn ngôn (mốc 1963) như một
“modernization marker”(1), cho thấy văn bản ghi chép không chỉ lưu sự kiện
mà còn phản ánh chuyển pha quy ước.

Từ các kết quả trên, bài viết đề xuất cách đọc hợp nhất: truyền giới là nơi gặp
nhau của “đạo mạch - xã hội - thể chế”, giúp nối Tăng sử với phân tích tổ chức
bằng dữ liệu. Tuy nhiên, do tư liệu biên niên được chính người biên soạn thừa
nhận còn có thể thiếu sót, kết luận này nên xem là bản đồ nền; bước tiếp theo
cần đối chiếu thêm báo chí, hồi ký, văn kiện hội đoàn và tư liệu lịch sử để nâng
cao giá trị khoa học của những thống kê.

Bảng thống kê các đại giới đàn từ năm 1951-1964:
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